
 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2024  

trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả số 50/2010/QH12; 

Căn cứ Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2011 của 

Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết 

kiệm và hiệu quả; 

Căn cứ Nghị định số 146/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của 

Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực công nghiệp và 

thương mại; 

Căn cứ Thông tư số 25/2020/TT-BCT ngày 29 tháng 9 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương quy định về lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch 

sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện kiểm toán năng lượng; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 127/TTr-SCT 

ngày 05 tháng 11 năm 2025. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 

2024 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long (kèm theo Phụ lục Danh sách cơ sở sử dụng 

năng lượng trọng điểm năm 2024 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Công Thương 

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan tổ chức 

quản lý hoạt động sử dụng năng lượng của các cơ sở sử dụng năng lượng trọng 

điểm theo quy định của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và Nghị 

định  số 21/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ.  

ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH VĨNH LONG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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b) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức kiểm tra, rà soát, 

cập nhật lập Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh; 

tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, gửi Bộ Công Thương tổng hợp 

trước ngày 01 tháng 02 hằng năm. 

2. Các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trong Danh sách tại Phụ lục 

ban hành kèm theo Quyết định này có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ 

quy định tại Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và Nghị định số 

21/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ và các văn bản quy 

phạm pháp luật khác có liên quan. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Công 

Thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường; Trưởng Ban Quản lý Khu kinh 

tế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường; Giám đốc Công ty Điện lực Vĩnh 

Long; các đơn vị có liên quan và các cơ sở có tên trong Danh sách cơ sở sử dụng 

năng lượng trọng điểm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Bộ Công Thương (báo cáo);   

- CT, các PCT UBND tỉnh;  

- BLĐ VP UBND tỉnh; 

- Phòng KTN; 

- Lưu: VT.KTN 
 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Trúc Sơn 

 



Phụ lục 

DANH SÁCH CƠ SỞ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TRỌNG ĐIỂM 2024 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG 

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày    tháng 11  năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long) 

 

STT Tên cơ sở Địa chỉ Lĩnh vực Ngành nghề sản xuất 

 Tiêu thụ 

NL quy đổi 

(TOE)  

Ghi chú 

1 Công ty cổ phần Chăn nuôi CP Việt 

Nam - Chi nhánh Sản xuất Kinh 

doanh Thức ăn Thủy sản Bến Tre 

KCN An Hiệp, xã Phú Túc Công nghiệp Sản xuất thức ăn thủy sản 8.327  SCT 

2 Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt 

Nam - Chi nhánh Đông lạnh Bến Tre 

Lô A21-A35, KCN An Hiệp, xã 

Phú Túc 

Công nghiệp Sản xuất thủy sản đông 

lạnh xuất khẩu 

2.010  SCT 

3 Công ty cổ phần Đông Hải Bến Tre Lô AIII, KCN Giao Long, xã 

Giao Long 

Công nghiệp Giấy kraft, bao bì 20.921  SCT 

4 Công ty TNHH Thế Giới Việt Lô A5, A6, A7 khu AI KCN 

Giao Long, xã Giao Long, tỉnh 

Vĩnh Long 

Công nghiệp Chế biến thực phẩm 1.946  SCT 

5 Công ty cổ phần Thủy sản Hải Hương Lô A8, A9 KCN An Hiệp, xã Phú 

Túc 

Công nghiệp Chế biến, bảo quản thủy 

sản và các sản phẩm từ 

thuỷ sản 

1.623  SCT 

6 Công ty TNHH MTV Gò Đàng Bến 

Tre 

Lô CX-2, KCN An Hiệp, xã Phú 

Túc 

Công nghiệp Chế biến, bảo quản thủy 

sản và các sản phẩm từ 

thuỷ sản 

2.089  SCT 

7 Công ty TNHH Chế biến Dừa Lương 

Quới 

Lô A36, A37, KCN An Hiệp, ấp 

Thuận Điền, xã Phú Túc 

Công nghiệp Chế biến và bảo quản rau 

quả 

2.423  SCT 

8 Công ty TNHH May mặc Alliance 

One 

Lô B1,  B2, B5-B15, KCN Giao 

Long, xã Giao Long 

Công nghiệp Sản xuất các sản phẩm 

may mặc 

.597  SCT 
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STT Tên cơ sở Địa chỉ Lĩnh vực Ngành nghề sản xuất 

 Tiêu thụ 

NL quy đổi 

(TOE)  

Ghi chú 

9 Công ty TNHH Hệ thống truyền động 

chính xác Nidec (Việt Nam) 

Lô E1, E2, E3, E12 KCN Giao 

Long, xã Giao Long 

Công nghiệp Sản xuất  phụ tùng và bộ 

phận phụ trợ cho xe ô tô và 

xe có động cơ khác 

2.064  SCT 

10 Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy 

sản Bến Tre 

Ấp 9, xã Phú Túc Công nghiệp Chế biến, bảo quản thủy 

sản và các sản phẩm từ 

thuỷ sản 

1.049  SCT 

11 Công ty TNHH Chế biến Nông sản 

Thuận Phong 

Số 334, ấp Long Hòa, xã Giao 

Long 

Công nghiệp Chế biến và bảo quản rau 

quả 

4.466  SCT 

12 Công ty TNHH MTV Furukuwa 

Automotive Systems (Viet Nam) 

Lô C1-C5, KCN Giao Long, xã 

Giao Long 

Công nghiệp Sản xuất thiết bị dây dẫn 

điện các loại 

1.024  SCT 

13 Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Bến 

Tre - Nhà máy Thành Thành Công 

Lô K, CCN TTCN Phong Nẫm, 

xã Lương Hòa 

Công nghiệp Chế biến và bảo quản rau 

quả 

6.813  SCT 

14 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Trung 

Việt Thái 

Ấp 2, phường An Hội Công nghiệp Chế biến và bảo quản rau 

quả 

1.248  SCT 

15 Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến 

Tre 

Ấp Phước Hậu, xã Giao Long Công nghiệp Sản xuất bia và mạch nha 

ủ men bia 

1.136  SCT 

16 Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu 109 Đường Đoàn Hoàng Minh, 

phường An Hội 

Công trình xây 

dựng 

Bệnh viện 500  SCT 

17 Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến 

Tre 

103 Nguyễn Huệ, phường  An 

Hội 

Công nghiệp Khai thác, xử lý và cung 

cấp nước 

1.147  SCT 

18 Công ty TNHH Min Wie Việt Nam Lô D1, D2, D3 KCN Giao Long, 

xã Giao Long 

Công nghiệp Sản xuất sợi, dệt vải và 

hoàn thiện sản phẩm dệt 

1.173  EVN 

19 Chi nhánh công ty TNHH Yazaki Eds 

Việt Nam tại Trà Vinh 

Lô C - H, đường số 1 - số 5, 

KCN Long Đức, khóm Vĩnh 

Hưng, phường Long Đức 

Công nghiệp Phụ kiện, thiết bị điện 1.026 SCT 
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STT Tên cơ sở Địa chỉ Lĩnh vực Ngành nghề sản xuất 

 Tiêu thụ 

NL quy đổi 

(TOE)  

Ghi chú 

20 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh 399, Nguyễn Đáng, phường 

Nguyệt Hóa 

Công trình xây 

dựng 

Bệnh viện 1.051 SCT 

21 Công ty TNHH Giày da Mỹ Phong ấp Tân Đại, xã Tập Ngãi Công nghiệp Sản xuất giày da 1.325 SCT 

22 Công ty TNHH Giày da Mỹ Phong Ấp Cosla, xã Trà Cú Công nghiệp Sản xuất giày da 1.166 SCT 

23 Công ty Nhiệt điện Duyên Hải Ấp Mù U, phường Duyên Hải Công nghiệp Sản xuất điện 114.285 EVN 

24 Chi nhánh Công ty cổ phần Acecook 

Việt Nam tại Vĩnh Long 

Lô A3, QL1A, KCN Hòa Phú, ấp 

Phước Hòa, xã Phú Quới 

Công nghiệp Sản xuất thực phẩm             

10.872  

SCT 

25 Công ty cổ phần bia Sài Gòn Số 11, khóm Tân Vĩnh Thuận, 

phường Tân Ngãi 

Công nghiệp Sản xuất bia và nước giải 

khát 

              

1.399  

SCT 

26 Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu 

Long 

Số 150, đường 14/9, phường 

Thanh Đức 

Công nghiệp Sản xuất thực phẩm khác 

chưa phân vào đâu 

              

3.320  

SCT 

27 Chi nhánh Công ty TNHH De Heus 

tại Vĩnh Long 

Lô A4 KCN Hòa Phú, ấp Phước 

Hòa, xã Phú Quới 

Công nghiệp Sản xuất thức ăn gia súc, 

gia cầm 

8.972 SCT 

28 Công ty TNHH Tỷ Xuân KCN Hòa Phú, ấp Thanh Hưng, 

xã Phú Quới 

Công nghiệp Sản xuất giày, dép 10.458 SCT 

29 Chi nhánh 2 Công ty TNHH De Heus 

tại Vĩnh Long 

Tổ 14, ấp Chợ, xã Nhơn Phú Công nghiệp Sản xuất thức ăn gia súc, 

gia cầm và thuỷ sản 

2.578 SCT 

30 Công ty cổ phần Gò Đàng - Chi nhánh 

Vĩnh Long 

Tổ 9, ấp Mỹ Thanh, xã Nhơn Phú Công nghiệp Sản xuất thức ăn gia súc và 

thủy sản 

5.227 SCT 

31 Công ty TNHH MTV Chế Biến Thủy 

Sản Cát Tường 

Số 126/21G, đường Trần Phú, 

phường Phước Hậu 

Công nghiệp Chế biến thủy sản 1.682 SCT 

32 Công ty TNHH Tỷ Bách Lô D, KCN Bình Minh, ấp Mỹ 

Hưng 2, phường Cái Vồn 

Công nghiệp Sản xuất giày, dép 6.702 SCT 
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STT Tên cơ sở Địa chỉ Lĩnh vực Ngành nghề sản xuất 

 Tiêu thụ 

NL quy đổi 

(TOE)  

Ghi chú 

33 Công ty TNHH New Hope Vĩnh Long Lô I KCN Bình Minh, ấp Mỹ 

Lợi, phường Cái Vồn 

Công nghiệp Sản xuất thức ăn gia súc, 

gia cầm và thuỷ sản 

1.587 SCT 

34 Công ty TNHH Hải Đại Vĩnh Long Lô II-7, KCN Hòa Phú, ấp Phước 

Hòa, xã Phú Quới 

Công nghiệp Sản xuất thức ăn gia súc, 

gia cầm và thuỷ sản 

5.593 SCT 

35 Công ty TNHH CJ Vina Agri - Chi 

nhánh Vĩnh Long 

KCN Hòa Phú, ấp Thạnh Hưng, 

xã Phú Quới 

Công nghiệp Sản xuất thức ăn nông, 

thủy sản 

3.322 SCT 

36 Công ty TNHH Sinh vật Thăng Long 

(Vĩnh Long) 

KCN Hòa Phú, ấp Phước Hòa, xã 

Phú Quới 

Công nghiệp Sản xuất thức ăn nông, 

thủy sản 

9.230 SCT 

37 Công ty TNHH Giầy Ching Luh Việt 

Nam 

KCN Hòa Phú, ấp Thạnh Hưng, 

xã Phú Quới 

Công nghiệp Sản xuất giày dép 1.483 SCT 

38 Công ty cổ phần Đầu tư Bệnh viện 

Xuyên Á - Chi nhánh Vĩnh Long 

Số 68E, đường Phạm Hùng, tổ 

69, khóm 2, phường Long Châu 

Công trình xây 

dựng 

Bệnh viện 684 SCT 

39 Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long Số 301, đường Trần Phú, phường 

Phước Hậu 

Công trình xây 

dựng 

Bệnh viện 590 SCT 

 
Ghi chú: 

Tổng số cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm  2024 trên toàn tỉnh là 39 cơ sở. 

Trong đó có 35 cơ sở công nghiệp, 04 công trình xây dựng. 
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